
Ng Th Năm

1 Y Kiện Mlô 10 06 2008 Nam Ê-đê NV1 HSO669053462

2 Nguyễn Minh Quân 30 06 2008 Nam Kinh NV1 HSO66038061

3 Trần Cao Kiều 10 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66038021

4 Huỳnh Tiến Khải 15 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66029053

5 Trần Huy Hoàng 01 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66035318

6 Trần Việt Anh Đức 02 01 2008 Nam Dao NV1 HSO66038273

7 Nguyễn Đức Bảo Tín 16 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66944261

8 Trần Thị Trang 26 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66953101

9 Nguyễn Dương Trí Tín 17 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66028542

10 Trần Minh Khang 02 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66029439

11 Trịnh Nguyễn Hoàng Việt 10 08 2008 Nam Kinh NV1 HSO66032787

12 Lê Trần Huyền My 10 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031900

13 Nguyễn Gia Bảo 06 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66038147

14 Nguyễn Tăng Thanh Huyền 29 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66953099

15 Phạm Hùng Nguyên 01 04 2008 Nam Kinh NV1 HSO669053334

16 Yumi Mlô 28 05 2008 Nữ Ê-đê NV1 HSO66037416

17 Đặng Minh Hoàng 29 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66037232

18 Bùi Thị Nguyệt Ánh 25 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66946605

19 Trần Hoàng Anh Thư 23 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66028820

20 Lê Thái Sơn 13 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66035014

21 Hoàng Thị Thái Hòa 25 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031540

22 Nguyễn Thị Thu Hiền 27 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66944213

23 Mai Tiến Dũng 05 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66035323

24 Trần Minh Khang 23 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66034453

25 Nguyễn Hoàng Nam 23 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66027993

26 Trần Hoàng Duyên Anh 20 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66034357

27 Lê Thúy Bình 04 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66953091

28 Nguyễn Lý Thiện Nhân 26 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66941502

29 Trần Bảo Kiếm 19 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036298

30 Nguyễn Hải Sang 02 08 2008 Nam Kinh NV1 HSO66036369

31 Nguyễn Lê Hải Yến 22 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66945542

32 Đinh Tuấn Kiệt 28 11 2008 Nam Kinh NV1 HSO66941832

33 Chu Thị Ánh Dương 14 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029448

34 Hứa Trung Hậu 17 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66038300

35 Nguyễn Thị Diễm Hương 27 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66941028

36 Đặng Nguyễn Nhật Anh 22 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031759

37 Phạm Quốc Hiệp 14 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66028804

38 Trần Thanh Hợp 22 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66036454

39 Nguyễn Hiếu 02 08 2008 Nam Kinh NV1 HSO66950022

Ghi chú

              Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2023

(Theo QĐ số 533 QĐ-SGDĐT Đắk Lắk ngày 27 tháng 7 năm 2023)

Tổ hợp 1: Lý-Hóa-Sinh-Tin (Chuyên đề: Toán-Lý-Sinh)

TT Họ và tên
Ngày sinh Giới 

tính
Dân tộc NV

Mã

HSO

LỚP 10 A3

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024
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